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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: GDCD. LỚP: 9

	 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Biết cơ sở quan trọng của hôn nhân, nắm được độ tuổi kết hôn.
	
	
	Thấy được tác hại của việc kết hôn sớm.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2C1,2
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	1C16
1
10%
	2
0,5
5%
	1
1
10%

	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	 Biết được tác dụng của thuế đối với nhà nước. Chỉ ra được hành vi kinh doanh sai quy định của pháp luật
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2C3,4
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,5
5%
	

	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Biết được quyền, độ tuổi và các hành vi lao động đúng pháp luật
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4C5-8
1
10%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1
10%
	

	4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	
	
	Từ hành vi thực tế khai thác và phân tích được trách nhiệm pháp lí
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1C15
2
20%
	
	
	
	1
2
20%

	5. Quản lí nhà nước, quản lí xã hội
	Nắm được các hình thức tham gia quản lí nhà nước
	Trình bày được các hình thức tham gia QLNN, QLXH.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	0.5C13
1
10%
	
	0.5C13
1
10%
	
	
	
	
	
	1
2
20%

	6. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	
	Biết rõ trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ tổ quốc
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1C14
2
20%
	
	
	
	
	
	

	7. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	Nhận biết các hành vi có đạo đức, tuân theo hoặc vi phạm pháp luật.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4C9-12
1
10%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1
10%
	

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	12
3
30%
	0.5
1
10%
	
	1.5
3
30%
	
	1
2
20%
	
	1
1
10%
	12
3
30%
	4
7
70%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: GDCD. LỚP: 9
Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là:
	A. Tình yêu chân chính 
	C. Tình yêu không giới hạn

	B. Tình yêu có sự tính toán
	D. Tình yêu cùng giới.


Câu 2:Nam và nữ đủ từ bao nhiêu tuổi trở lênthìđược kết hôn với nhau theo đúng quy định của pháp luật:
	A. Nam 18 và nữ 20
	C. Nam 20 và nữ 16

	B. Nam 20 và nữ 18
	D. Nam và nữ 18


Câu 3: Thuế là một phân trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để
	A. Chỉ vào việc riêng của cá nhân.
	C. Chỉ tiêu cho những công việc chung.

	B. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.
	D. Trả lương lao động trong công ty tư nhân.


Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?
	A. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ. 
	C. Mở dịch vụ vận tải

	B. Sản xuất hàng gia dụng.
	D. Bán đồ ăn nhanh.


Câu 5: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 6: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?
	A. Quyền tự do kinh doanh.
	C. Quyền được tuyển dụng lao động.

	B. Quyền sở hữu tài sản.
	D. Quyền bóc lột sức lao động.


Câu 7: Người lao động là người
	A. từ đủ 15 tuổi trở lên
	C. từ đủ 17 tuổi trở lên

	B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
	D. từ đủ 18 tuổi trở lên


Câu 8: Bộ luật Lao động không cấm hành vi nào dưới đây?
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
B. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.
C. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi.
D. Hoạt động tạo ra việc làm, dạy nghề, học nghề để có việc làm.
Câu 9: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.
B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người.
C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai.
Câu 10: Người biết suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đên mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động đề thực hiện mục tiêu là người
	A. Sống thiếu đạo đức
	C. Tuân theo pháp luật

	B. Sống có đạo đức.
	D. Vi phạm pháp luật.


Câu 11: Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là?
A. Sống có trách nhiệm.
B. Sống có đạo đức.
C. Sống có văn hóa.
D. Tuân theo pháp luật.
Câu 12: Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là?
A.Thực hiện pháp luật
B. Thi hành pháp luật.
C. Vi phạm pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13: (2 điểm): Trình bày các hình thực tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
Câu 14: (2 điểm): Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải làm gì?
Câu 15: (2 điểm): Cho tình huống sau:
Tùng là học sinh lớp 9, lười học, ham chơi điện tử. Lúc đầu, cậu dùng tiền mua sách để đi chơi, sau đó không đủ, cậu trốn học đi làm thuê ở các quán gần trường. Có lần bí quá, Tùng còn lấy cắp tiền của bố mẹ, không đủ cậu còn ăn trộm gà của người dân quanh trường.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tùng trong tình huống trên?
b. Theo em, Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí gì về hành vi mình gây ra?
Câu 16. (1 điểm). Tình huống
Bạn Đức và bạn Hoađều sinh năm 2006 và đang học lớp 9 là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản, nhưng họ kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lưạ chọn, không ai có quyền ngăn cản.
Hỏi: Theo em lý việc họ lấy nhau đúng hai sai? Vì sao? Bằng thực tế em hãy cho biết tác hại của việc kết hôn sớm và kết hôn cận huyết?

-------------Hết-------------
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: GDCD. LỚP: 9
Năm học: 2020 – 2021
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu
	[bookmark: _GoBack]Đáp án
	Điểm

	13
	Công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội theo hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp:
- Trực tiếptham gia vào các công việc của nhà nước; bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.
	
1

0.5

	
	- Gián tiếp thông qua đại biểu của nhân dâm để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	0.5

	14
	Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải:
+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức
	0.5

	
	+ Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
	0.5

	
	+ Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, vận động người thân, mọi người xung quanh  thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
	0.5

	
	+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ  bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.
	0.5

	 15








	Hs nêu được nhận xét của bản thân về hành vi của Tùng trong tình huống trên: Tùng là hs chưa ngoan, còn vi phạm nội quy của nhà trường, vi phạm pháp luật: Lười học, ham chơi điện tử, lấy cắp tiền của mẹ, của bạn, ăn trộm.
	1

	
	- Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi do mình gây ra:
+ Trách nhiệm pháp lí dân sự (bồi thường thiệt hại về số tiền đã lấy cắp của bạn, của mẹ, của hàng xóm)
+ Trách nhiệm kỷ luật (vi phạm nội quy của nhà trường: lười học, lấy cắp tiền của bạn)
	1

	16
	- Lý do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa là khôngđúng.
Vì: Bạn Đức và bạn Hoa là người có họ hàng trong phạm vi ba đời là hôn nhân cận huyết. Hơn nữa chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
	0,5

	
	- Hs tự liên hệ với bản thân và gia đình về tác hại, trong đó việc: Vi phạm pháp luật, khả năng nuôi dưỡng con cái, việc xây dựng hạnh phúc gia đình, việc con sinh ra sẽ dễ bị dị tật…..
	0,5



(HS có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa).








	Họ và tên:………………………………….….
Lớp:…………
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2020-2021
MÔN: GDCD, LỚP: 9
Thời gian làm bài: 45 phút


	Điểm


	Lời phê của thầy, cô giáo


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là:
	A. Tình yêu chân chính 
	C. Tình yêu không giới hạn

	B. Tình yêu có sự tính toán
	D. Tình yêu cùng giới.


Câu 2:Nam và nữ đủ từ bao nhiêu tuổi trở lênthìđược kết hôn với nhau theo đúng quy định của pháp luật:
	A. Nam 18 và nữ 20
	C. Nam 20 và nữ 16

	B. Nam 20 và nữ 18
	D. Nam và nữ 18


Câu 3: Thuế là một phân trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để
	A. Chỉ vào việc riêng của cá nhân.
	C. Chỉ tiêu cho những công việc chung.

	B. Khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.
	D. Trả lương lao động trong công ty tư nhân.


Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?
	A. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ. 
	C. Mở dịch vụ vận tải

	B. Sản xuất hàng gia dụng.
	D. Bán đồ ăn nhanh.


Câu 5: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 6: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?
	A. Quyền tự do kinh doanh.
	C. Quyền được tuyển dụng lao động.

	B. Quyền sở hữu tài sản.
	D. Quyền bóc lột sức lao động.


Câu 7: Người lao động là người
	A. từ đủ 15 tuổi trở lên
	C. từ đủ 17 tuổi trở lên

	B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
	D. từ đủ 18 tuổi trở lên


Câu 8: Bộ luật Lao động không cấm hành vi nào dưới đây?
A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
B. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.
C. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi.
D. Hoạt động tạo ra việc làm, dạy nghề, học nghề để có việc làm.
Câu 9: Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?
A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.
B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người.
C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai.
Câu 10: Người biết suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đên mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động đề thực hiện mục tiêu là người
	A. Sống thiếu đạo đức
	C. Tuân theo pháp luật

	B. Sống có đạo đức.
	D. Vi phạm pháp luật.


Câu 11: Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số người quy định được gọi là:
A. Sống có trách nhiệm.
B. Sống có đạo đức.
C. Sống có văn hóa.
D. Tuân theo pháp luật.
Câu 12: Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là:
A. Thực hiện pháp luật
B. Thi hành pháp luật.
C. Vi phạm pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13: (2 điểm) Trình bày các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
Câu 14: (2 điểm) Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải làm gì?
Câu 15: (2 điểm) Cho tình huống sau:
Tùng là học sinh lớp 9, lười học, ham chơi điện tử. Lúc đầu, cậu dùng tiền mua sách để đi chơi, sau đó không đủ, cậu trốn học đi làm thuê ở các quán gần trường. Có lần bí quá, Tùng còn lấy cắp tiền của bố mẹ, không đủ cậu còn ăn trộm gà của người dân quanh trường.
a) Em có nhận xét gì về hành vi của Tùng trong tình huống trên?
b) Theo em, Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí gì về hành vi mình gây ra?
Câu 16: (1 điểm) Tình huống:
Bạn Đức và bạn Hoa đều sinh năm 2006 và đang học lớp 9 là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản, nhưng họ kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lưạ chọn, không ai có quyền ngăn cản.
Hỏi: Theo em lý việc họ lấy nhau đúng hai sai? Vì sao? Bằng thực tế em hãy cho biết tác hại của việc kết hôn sớm và kết hôn cận huyết?
-------------Hết-------------




